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Tóm tắt:
Trên cơ sở khái quát thực trạng xây dựng và tổ chức thực thi hệ thống chính sách pháp luật 
về an sinh xã hội theo các chức năng cơ bản của nó là phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro 
và khắc phục rủi ro trong những năm 2011-2020, bài viết chỉ ra những kết quả và tác động 
của việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi hệ thống chính sách pháp luật đến việc thực 
hiện các mục tiêu theo chức năng của hệ thống an sinh xã hội. Đồng thời, bài viết nhấn mạnh 
những vấn đề đang đặt ra nhằm tăng cường vai trò nhà nước trong việc xây dựng và tổ chức 
thực thi hệ thống chính sách an sinh xã hội hiện nay như: cần khắc phục sự chậm trễ trong 
ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành chính sách pháp luật về an sinh xã hội; khắc 
phục sự trùng chéo hoặc chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của một số văn bản chính sách; 
tăng cường tính bền vững của chính sách bảo hiểm xã hội; đảm bảo các nguồn lực thực hiện 
các mục tiêu chính sách, cũng như khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực thi hệ thống 
chính sách pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta.
Từ khóa: Xây dựng và tổ chức thực thi chính sách, an sinh xã hội, vai trò nhà nước.
Mã JEL: A13.

The State with the formulation and implementation of the system of the social security 
law policies in Vietnam in the period 2011-2020: Current situations and issues
Abstract:
Based on an overview of the reality of developing and organizing the implementation of the 
system of social security law policies according to its basic functions of risk prevention, risk 
mitigation, and risk overcoming in 2011-2020, this study points out the results and impacts 
of the development, improvement, and implementation of the legal policy system on the 
realization of the functional objectives of the social security system. Concurrently, the research 
highlights the problems posed in order to strengthen the state’s role in the development and 
implementation of the current system of social security policies. For instance, there is a need 
to overcome the delay in issuing documents guiding the implementation of the social security 
law policies; surmount overlapping or unsuitability for specific conditions of some policies; 
strengthen the sustainability of social insurance policies; ensure resources to realize the policy 
objectives, and overcome the limitations in the implementation of the system of social security 
law policies.
Keywords:  Formulation and implementation of policies, social security, State role.
JEL code: A13.
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1. Đặt vấn đề
An sinh xã hội và vai trò nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội là vấn đề quan trọng trong sự phát 

triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia nói chung, trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam nói riêng. Việc nhà nước đảm bảo an sinh xã hội cho người dân là vấn đề then chốt trong 
việc thực hiện chức năng bình đẳng, công bằng trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Cũng chính vì tầm quan 
trọng trên, nên vấn đề này thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng như Việt 
Nam về an sinh xã hội và vai trò nhà nước đối với đảm bảo an sinh xã hội. 

Ở Việt Nam, trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới, với các chức năng chiến lược là phòng ngừa rủi ro, 
giảm thiểu rủi ro, khắc phục rủi ro, mô hình hệ thống an sinh xã hội được thiết kế với 5 trụ cột là bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cứu trợ xã hội; trợ giúp và ưu đãi xã hội (Mai Ngọc Cường, 
2009; Bùi Sỹ Lợi, 2020).

Theo đà phát triển của đất nước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, mô hình 
an sinh xã hội ở nước ta chuyển dần sang mô hình hệ thống an sinh xã hội toàn dân. Mặc dù vẫn thực hiện 
ba chức năng chiến lược trên đây, nhưng các chức năng của an sinh xã hội được bổ sung và ngày càng hoàn 
thiện bởi nhiều chính sách cụ thể. Chức năng phòng ngừa rủi ro của an sinh xã hội được bổ sung và cụ thể 
bởi các biện pháp chính sách như chương trình tạo việc làm, đảm bảo thu nhập, giảm nghèo và cung ứng các 
dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân. Chức năng giảm thiểu rủi ro được thực hiện thông qua các biện pháp 
chính sách như bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm hưu trí bổ sung. Chức năng giảm thiểu rủi ro được thực hiện thông qua các biện pháp chính sách 
ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội và hỗ trợ tại cộng 
đồng, hỗ trợ tiền mặt (Bùi Sỹ Lợi, 2020). 

Vấn đề đảm bảo an sinh xã hội gắn liền với vai trò nhà nước. Các nghiên cứu cũng đã đề cập nhiều tới vấn 
đề này. Chiến lược an sinh xã hội Việt Nam thời kỳ 2011-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
khẳng định “An sinh xã hội là một hệ thống các chính sách và chương trình do Nhà nước, các đối tác xã hội 
thực hiện” (Bùi Sỹ Lợi, 2020). Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra, để thực thi chính sách an sinh xã hội, Nhà 
nước phải xây dựng, tổ chức thực thi và kiểm tra giám sát việc thực hiện hệ thống chính sách luật pháp về 
an sinh xã hội. Điều này được thể hiện ở những mức độ khác nhau trong các công trình nghiên cứu của các 
tác giả như Nguyễn Hữu Dũng (2008), Bùi Sỹ Lợi (2018a,b; 2020), Mai Ngọc Cường (2009, 2014), Nguyễn 
Thị Lan Hương (2008, 2012), Nguyễn Hải Hữu (2007, 2008), Võ Thị Hoa (2012)… Trong các công trình 
nghiên cứu đó, ở mức độ khác nhau đều đã khẳng định việc xây dựng và tổ chức triển khai thực thi hệ thống 
chính sách pháp luật an sinh xã hội là vấn đề quan trọng hàng đầu để thực hiện vai trò của Nhà nước đối với 
đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Dựa trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu có liên quan trong lĩnh vực an sinh xã hội và vai trò Nhà nước đối 
với đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài “Vận dụng lý luận về 
vai trò Nhà nước đối với thị trường của Paul A. Samuelson trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” (Vương Phương Hoa, 2021), bài viết khái quát thực trạng vai trò Nhà nước 
đối với việc xây dựng và tổ chức thực thi hệ thống chính sách pháp luật về an sinh xã hội theo các chức năng 
cơ bản của nó là phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro trong những năm 2011-2020, chỉ 
ra những kết quả, những đóng góp, cũng như những bất cập hiện nay. Với hàm ý định hướng cho việc hoàn 
thiện hệ thống chính sách pháp luật về an sinh xã hội ở Việt Nam, bài viết cũng góp phần nâng cao vai trò 
Nhà nước trong việc thực hiện công bằng xã hội trong giai đoạn tới.

2. Thực trạng vai trò Nhà nước đối với xây dựng và tổ chức thực thi hệ thống chính sách pháp luật 
về an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Trong những năm 2011-2020, trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, hệ thống chính sách luật pháp về an sinh 
xã hội ở nước ta ngày càng được sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực thi trong cuộc sống theo hướng thực hiện 
ngày càng đầy đủ hơn các chức năng của nó. 

2.1. Khái quát thực trạng xây dựng và tổ chức thực thi các chính sách pháp luật về an sinh xã hội ở 
Việt Nam giai đoạn 2011-2020

2.1.1. Thực trạng xây dựng và tổ chức thực thi các chính sách pháp luật thực hiện chức năng phòng ngừa 
rủi ro của an sinh xã hội

Trong những năm 2011-2020, hệ thống chính sách pháp luật về phòng ngừa rủi ro được được Nhà nước 
(Chính phủ) xây dựng và ban hành chia thành hai nhóm chính: nhóm chính sách chung và nhóm chính sách 
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đặc thù.
Nhóm chính sách chung gồm các chính sách bộ phận cơ bản như: tín dụng; hỗ trợ sản xuất, đất sản xuất 

và trồng rừng; dạy nghề và tạo việc làm; nhà ở và nước sinh hoạt; giáo dục - đào tạo; y tế và chăm sóc sức 
khỏe; trợ giúp pháp lý và hỗ trợ thông tin. 

Nhóm chính sách đặc thù, chủ yếu được thực hiện trong hai chương trình lớn tác động đến giảm nghèo 
là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi và 
Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Trên cơ sở đó, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định chính 
sách, pháp luật theo chức năng quản lý nhà nước, theo lĩnh vực và đối tượng… Các quy định này cùng với 
quy định trong các đạo luật có liên quan đã tạo thành hệ thống chính sách đa chiều, với nhiều cơ chế, thủ tục, 
quy trình thực hiện việc hỗ trợ cho người nghèo, các nhóm đối tượng và địa bàn khó khăn, giúp cho chức 
năng phòng ngừa rủi ro về an sinh xã hội được thực hiện. 

Cho đến trước tháng 10 năm 2016, nước ta có khoảng trên 70 văn bản dưới luật liên quan đến chính sách 
giảm nghèo còn hiệu lực được thể hiện trong 02 Nghị quyết của Chính phủ, 10 Nghị định, hơn 30 Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ và khoảng hơn 30 Thông tư, Thông tư liên tịch của các Bộ, ngành. Trong đó, có 17 
chính sách về hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, 33 chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất, 14 chính sách về hỗ 
trợ phát triển sinh kế và 41 chính sách về hỗ trợ nâng cao các mặt đời sống. Từ tháng 10 năm 2016 đến hết 
năm 2018, đã ban hành thêm 8 Nghị định Chính phủ, 25 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 23 Thông 
tư của các bộ và Thông tư liên bộ để hướng dẫn triển khai thực thi các chính sách pháp luật về giảm nghèo, 
việc làm và cung ứng dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu cho người dân (Bùi Sỹ Lợi, 2020).

Trên cơ sở các văn bản pháp luật được ban hành, các cơ quan quản lý nhà nước và đội ngũ làm công tác 
giảm nghèo, việc làm, cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu đã chú trọng đến tổ chức triển khai thực 
hiện chính sách, pháp luật trong xã hội, cộng đồng dân cư và trực tiếp với người nghèo. Các hình thức tuyên 
truyền, phổ biến chính sách pháp luật khá đa dạng đã giúp cho người dân tiếp cận được với các thông tin 
chính sách ngày càng tốt hơn. Cùng với các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 
trị xã hội, đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ,… đã tham gia tích cực vào các cuộc vận động, 
thực hiện các dự án, xây dựng các mô hình thí điểm như Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 
(2006-2010), cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (2012-2015),… tạo điều kiện và góp phần thúc đẩy công tác 
tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo, việc làm và cung ứng dịch vụ xã hội cơ bản tối 
thiểu ngày càng tốt hơn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

2.1.2. Thực trạng xây dựng và tổ chức thực thi các chính sách pháp luật thực hiện chức năng giảm thiểu 
rủi ro 

Việc ban hành Luật Bảo hiểm xã hội (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007) và Luật Bảo hiểm y tế (có 
hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2009) đã đánh dấu bước tiến mới ở tầm cao hơn và chuyên sâu hơn về cải 
cách chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. 

Kể từ khi Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ và các Bộ, Ngành liên quan đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định chi 
tiết và hướng dẫn thực hiện Luật, các văn bản chủ đạo. Chỉ tính từ năm 2016 đến 2018, đã có 54 văn bản 
pháp quy về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được xây dựng và ban hành đưa vào cuộc sống, trong đó có 2 
Nghị quyết của Chính phủ, 18 Nghị định của Chính phủ, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 33 Thông 
tư của các Bộ và Liên bộ liên quan đến hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và 
bảo hiểm y tế (Bùi Sỹ Lợi, 2020). Hệ thống các văn bản pháp quy về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã góp 
phần tăng cường thực hiện chức năng giảm thiểu rủi ro của hệ thống chính sách pháp luật về an sinh xã hội.

2.1.3. Thực trạng xây dựng và tổ chức thực thi các chính sách pháp luật về khắc phục rủi ro
Chức năng khắc phục rủi ro được thực hiện thông qua chính sách ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội thường 

xuyên và trợ giúp xã hội đột xuất.
Trên cơ sở Hiến Pháp năm 1992, năm 1994, Nhà nước ta đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động 

cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công 
giúp đỡ cách mạng (Pháp lệnh ưu đãi năm 1994). Những năm 1998 và năm 2000, Pháp lệnh ưu đãi năm 
1994 được sửa đổi cho phù hợp với điều kiện mới và quá trình cải cách hành chính. Năm 2005, Nhà nước 
ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thay thế Pháp lệnh ưu đãi năm 1994 và được sửa 
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đổi, bổ sung vào năm 2012. Cùng với Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đến nay đã có khoảng 
trên 100 văn bản được ban hành bởi các cơ quan hành chính nhà nước dưới các dạng Nghị định, Quyết định, 
Thông tư... tạo hành lang pháp lý để thực hiện chính sách pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

Chính sách pháp luật về trợ giúp thường xuyên có bốn loại là đối với người cao tuổi, đối với người khuyết 
tật, đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.

Trên cơ sở Luật về Người cao tuổi năm 2009, đến năm 2015, Chính phủ đã ban hành 04 Nghị định, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 03 quyết định, các bộ ban hành 10 thông tư, các địa phương ban hành nhiều văn 
bản theo thẩm quyền để thực hiện các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi. Chương trình hành động 
quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 với 9 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2015 và 8 chỉ tiêu cụ 
thể đến năm 2020 được phê duyệt (Bùi Sỹ Lợi, 2020). Chính sách, pháp luật về người cao tuổi đã được lồng 
ghép vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Luật Người khuyết tật năm 2010, đến năm 2015 Chính phủ đã ban hành 05 nghị định, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 06 quyết định, các bộ, ngành có liên quan đã ban hành 21 quyết định, thông tư, 
thông tư liên tịch. Về cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật về người khuyết tật tương đối đầy đủ, nội dung 
phù hợp với Luật Người khuyết tật, đảm bảo cho Luật Người khuyết tật đi vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, 
các cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành văn bản để tổ chức thực hiện, cụ thể hóa chế độ, chính sách 
đối với Người khuyết tật phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Chỉ tính riêng ba năm 2016-2018, 
đã ban hành 3 Nghị định của Chính phủ, 8 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 9 thông tư của Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội về trợ giúp xã hội người khuyết tật (Bùi Sỹ Lợi, 2020).

Chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biêt khó khăn, từ năm 2010 đến 2015, Chính phủ và các Bộ 
đã ban hành 01 Nghị định, 01 quyết định và 03 thông tư liên quan đến chính sách trợ giúp đối với trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: trẻ mồ côi bị bỏ rơi không có người nuôi dưỡng, gia đình nhận nuôi trẻ 
mồ côi, người đơn thân nuôi con nhỏ, trợ cấp giáo dục cho trẻ em đi học trong danh sách nghèo, trợ cấp giáo 
dục trung học cho trẻ em dân tộc và trẻ em nghèo dân tộc kinh đang theo học trung học (Bùi Sỹ Lợi, 2020) 

Ngoài ra còn có các văn bản chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo, trợ cấp giành cho người nhiễm 
HIV và AIDS không thể lao động, không nhân được các khoản trợ cấp khác và có trong danh sách nghèo.

Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật trợ giúp thường xuyên ngày càng được chú trọng, thực hiện 
dưới nhiều hình thức như lồng ghép với sinh hoạt của thôn, ấp, bản, tổ dân phố và các nhóm dân cư; có sự 
tham gia tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể có liên quan… 
Nhờ đó, nhận thức xã hội về công tác trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn có những thay đổi tích cực, chuyển từ quan điểm nhân đạo sang quan điểm nhân văn, nâng 
cao trách nhiệm Nhà nước, xã hội trong việc tạo cơ hội hòa nhập, bảo đảm quyền cho đối tượng thụ hưởng.

2.2. Những kết quả chủ yếu về vai trò Nhà nước trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách pháp 
luật về an sinh xã hội

Thứ nhất, các văn bản về an sinh xã hội được ban hành phù hợp với Hiến pháp, Luật và Nghị quyết Quốc 
hội, về cơ bản đáp ứng yêu cầu hướng dẫn triển khai thực thi chính sách pháp luật về an sinh xã hội ở các 
cấp, các ngành, các địa phương. 

Hàng năm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, các bộ ngành về an sinh xã hội được ban 
hành khá toàn diện, bao phủ được các chức năng thực hiện của hệ thống an sinh xã hội và phù hợp với Hiến 
pháp, Luật và các Nghị quyết của Quyết hội. Thống kê chưa đầy đủ trong ba năm 2016-2018, chỉ tính các 
văn bản dưới hình thức Nghị quyết, Nghị định Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông 
tư hướng dẫn của các bộ ngành đã có 150 văn bản pháp luật về an sinh xã hội được ban hành (Bảng 1). Các 
văn bản này góp phần tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội của đất nước ngày 
càng có hiệu quả hơn.

Thứ hai, các chính sách pháp luật về phòng ngừa rủi ro, nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo và việc làm 
thường xuyên, hai năm một lần, được đánh giá, tổng kết, sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng giai đoạn phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng sự linh hoạt trong việc tiếp cận cho người nghèo, vùng nghèo, 
từng bước hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều, gắn với việc thực 
hiện mục tiêu thiên niên kỷ. 

Chính sách hỗ trợ tạo việc làm đã góp phần quan trọng bảo đảm hơn 77% dân số từ 15 tuổi trở lên có việc 
làm. Trong 10 năm 2011-2020, mỗi năm nước ta tạo thêm khoảng 1,6 triệu lao động có việc làm mới trong 
nền kinh tế, đưa đi lao động nước ngoài từ 80 đến 130 ngàn người, luôn duy trì được tỷ lệ thất nghiệp ở mức 
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thấp (từ 2% - 3%). Nhờ có việc làm, thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện, tăng bình quân 
8,7%/năm trong giai đoạn 2013-2018 (Bùi Sỹ Lợi, 2020; Lê Tấn Dũng, 2021).

Các quy định về tín dụng, bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ nhà ở được thực hiện khá tốt, có hiệu 
quả, tác động trên diện rộng, giảm sự trông chờ, ỷ lại và góp phần tích cực vào quá trình chủ động thoát 
nghèo của các hộ nghèo. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đã tác động 
tích cực giúp người nghèo hiểu được các chế độ, chính sách liên quan đến mình, nâng cao nhận thức và chủ 
động cải thiện cuộc sống của bản thân, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở, các tổ chức và cộng đồng 
dân cư, góp phần triển khai có hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo 
giảm nhanh từ 11,76% năm 2011 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) xuống còn 3,75% năm 2019 (theo 
chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020), bình quân mỗi năm giảm hơn 1,3% (Lê Tấn Dũng, 2021).

Hệ thống các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu được chú trọng đầu tư, phát triển, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân tiếp cận và thụ hưởng các thành tựu về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin ngày 
càng tốt hơn, cải thiện cuộc sống và góp phần thực hiện chức năng phòng ngừa của an sinh xã hội tốt hơn.

Thứ ba, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được bổ sung, sửa đổi đã mở rộng cơ hội tham gia, 
thụ hưởng của người dân. Đến nay, về cơ bản đã có đầy đủ văn bản quy định về chính sách bảo hiểm xã 
hội để thực hiện quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm xã hội, các chế độ bảo hiểm xã hội 
đã góp phần ổn định đời sống của người lao động trong quá trình lao động và nghỉ hưu hoặc khi gặp rủi ro, 
quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động và nghĩa vụ của người lao động, khắc phục một bước 
tính bình quân nhưng vẫn đảm bảo tính xã hội thông qua việc điều tiết, chia sẻ rủi ro. Chính sách bảo hiểm 
thất nghiệp ra đời đã bảo vệ được người lao động trong trường hợp bị mất việc làm nên đã nhanh chóng 
đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đến người lao động, người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an 
sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội. Luật Bảo hiểm y tế được đánh giá là một trong những 
đạo luật được triển khai tương đối kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Công tác phổ biến tuyên truyền 
chính sách, luật pháp về bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ngày càng được tăng cường. 
Nhờ đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Năm 2011 có 
19,72% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì năm 2019 tăng lên 32%; bảo hiểm xã hội tự nguyện 
đến hết năm 2019 đã tăng lên 545 nghìn người. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm 
thất nghiệp tăng từ 17,1% năm 2011 lên trên 27% năm 2019. Cả nước có 85,39 triệu người tham gia bảo 
hiểm y tế, chiếm 90% dân số năm 2019 (Bùi Sỹ Lợi, 2020; Lê Tấn Dũng, 2021). Từ ngày 01 tháng 07 năm 
2021 hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực: đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình 
được mở rộng, thêm nhiều người được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí… Điều đó sẽ tiếp tục làm tăng tỷ lệ 
bao phủ bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân nhanh chóng được thực hiện. 

Thứ tư, việc ban hành và tổ chức thực thi chính sách pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật đã tạo ra 
những chuyển biến tích cực đối với cuộc sống của người cao tuổi, người khuyết tật. Với vai trò chủ đạo của 
Nhà nước, hoạt động chăm sóc người cao tuổi, trợ giúp người khuyết tật đã thu hút sự quan tâm, phát huy 
trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tới mọi mặt đời sống của người 
cao tuổi, người khuyết tật; từng bước cải thiện đời sống người cao tuổi, giảm dần những rào cản; cải thiện 
một bước việc đáp ứng các nhu cầu, quyền lợi chính đáng và tạo động lực để người khuyết tật phát huy năng 
lực của mình, vươn lên hòa nhập, đóng góp cho xã hội và trợ giúp thiết thực đối với người cùng hoàn cảnh. 
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dưới hình thức Nghị quyết, Nghị định Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn 
của các bộ ngành đã có 150 văn bản pháp luật về an sinh xã hội được ban hành (Bảng 1). Các văn bản này góp 
phần tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội của đất nước ngày càng có hiệu quả 
hơn. 

 

Bảng 1: Số lượng văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật  
an sinh xã hội ban hành giai đoạn 2016-2018 

STT  Hình thức văn bản Phòng ngừa rủi ro Giảm 
thiểu 
rủi ro 

Khắc phục 
rủi ro (trợ 
giúp xã 

hội) 

Tổng 
số Giảm 

nghèo 
Việc làm và 

dịch vụ xã hội 
cơ bản tối thiểu

1 Nghị định 4 6 18 4 32
2 Quyết định Thủ tưởng Chính phủ 22 7 1 9 39
3 Nghị quyết Chính phủ 1 2  3
4 Thông tư bộ và Liên bộ 17 15 33 11 76
 Tổng 44 28 54 24 150

 Nguồn: Bùi Sỹ Lợi (2020). 

 

Thứ hai, các chính sách pháp luật về phòng ngừa rủi ro, nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo và việc làm thường 
xuyên, hai năm một lần, được đánh giá, tổng kết, sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước, đáp ứng sự linh hoạt trong việc tiếp cận cho người nghèo, vùng nghèo, từng bước hướng 
tới mục tiêu giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều, gắn với việc thực hiện mục tiêu thiên 
niên kỷ.  

Chính sách hỗ trợ tạo việc làm đã góp phần quan trọng bảo đảm hơn 77% dân số từ 15 tuổi trở lên có việc làm. 
Trong 10 năm 2011-2020, mỗi năm nước ta tạo thêm khoảng 1,6 triệu lao động có việc làm mới trong nền kinh 
tế, đưa đi lao động nước ngoài từ 80 đến 130 ngàn người, luôn duy trì được tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp (từ 2% 
- 3%). Nhờ có việc làm, thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện, tăng bình quân 8,7%/năm trong 
giai đoạn 2013-2018 (Bùi Sỹ Lợi, 2020; Lê Tấn Dũng, 2021). 

Các quy định về tín dụng, bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ nhà ở được thực hiện khá tốt, có hiệu quả, 
tác động trên diện rộng, giảm sự trông chờ, ỷ lại và góp phần tích cực vào quá trình chủ động thoát nghèo của 
các hộ nghèo. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đã tác động tích cực giúp 
người nghèo hiểu được các chế độ, chính sách liên quan đến mình, nâng cao nhận thức và chủ động cải thiện 
cuộc sống của bản thân, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở, các tổ chức và cộng đồng dân cư, góp phần 
triển khai có hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 
11,76% năm 2011 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) xuống còn 3,75% năm 2019 (theo chuẩn nghèo giai 
đoạn 2016-2020), bình quân mỗi năm giảm hơn 1,3% (Lê Tấn Dũng, 2021). 

Hệ thống các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu được chú trọng đầu tư, phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân tiếp cận và thụ hưởng các thành tựu về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin ngày càng tốt hơn, cải 
thiện cuộc sống và góp phần thực hiện chức năng phòng ngừa của an sinh xã hội tốt hơn. 
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Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về khắc phục rủi ro đã làm tăng số người hưởng chế độ trợ cấp xã 
hội hằng tháng bằng tiền mặt, từ gần 1,7 triệu người năm 2011, chiếm 1,9% dân số lên hơn 2,9 triệu người 
năm 2019, chiếm 3% dân số (Lê Tấn Dũng, 2021). Chính sách trợ giúp xã hội đột xuất hỗ trợ kịp thời người 
dân bị rủi ro do thiên tai bão lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, hỗ trợ khắc phục khó khăn do đại dịch Covid 
19... Các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập đã cơ bản đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc 
đối tượng bảo trợ xã hội. Hiện nay, cả nước có 425 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 191 cơ sở công lập và 
234 cơ sở ngoài công lập, đang thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 41 nghìn người (Lê Tấn Dũng, 2021).

3. Những vấn đề đặt ra về tăng cường vai trò Nhà nước đối với việc xây dựng và tổ chức thực thi 
chính sách pháp luật về an sinh xã hội

Bên cạnh những kết quả đạt được trên đây, việc xây dựng và tổ chức thực thi hệ thống chính sách pháp 
luật về an sinh xã hội đang còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện để chính sách pháp luật về an 
sinh xã hội đạt kết quả cao hơn trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, vẫn còn tình trạng ban hành chậm các văn bản hướng dẫn thi hành chính sách pháp luật về an 
sinh xã hội. Chẳng hạn, trong lĩnh vực giảm nghèo, những năm 2016-2018 có tới 6/11 thông tư hướng dẫn 
thi hành các Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chậm từ 9-13 tháng 
(Bùi Sỹ Lợi, 2020). Ở mức độ ít hơn nhưng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng có tình trạng 
tương tự. Điều đó ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong thực tiễn. 

Thứ hai, việc ban hành văn bản chính sách, pháp luật về phòng ngừa rủi ro không những có tình trạng 
chậm, mà còn trùng chéo, chưa phù hợp với điều kiện cụ thể, thiếu sự tham gia của cộng đồng. Tình trạng 
trùng lắp về nội dung, địa bàn, nguồn lực đầu tư và đối tượng thụ hưởng trong các văn bản chính sách pháp 
luật vẫn chưa được khắc phục, tích hợp kịp thời. Chẳng hạn, Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tại phiên 
họp thứ 37 của Hội đồng Dân tộc của Quốc tội cho thấy trong rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo vẫn 
còn sự trùng hợp 05 văn bản liên quan đến giáo dục và trợ giúp pháp lý, 03 văn bản bãi bỏ liên quan đến 
giảm nghèo (Hồ Hương, 2019). Một số chính sách chưa được phân hóa phù hợp với địa bàn, đối tượng, quy 
trình xây dựng chính sách chủ yếu theo phương thức từ trên xuống, chưa huy động được khả năng tham 
gia rộng rãi của cộng đồng, của người nghèo nên chưa thật phù hợp với điều kiện cụ thể. Một số văn bản 
hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, gây ra những khó khăn, 
vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước cũng như tổ chức thực thi pháp luật. Điều đó dẫn đến kết quả 
giảm nghèo chưa bền vững, bất bình đẳng tuyệt đối giữa người giàu và người nghèo có xu hướng gia tăng; 
chênh lệch phát triển giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp. Tỷ lệ hộ nghèo tập trung cao ở nhóm 
dân tộc thiểu số.

Thứ ba, mặc dù chính sách bảo hiểm xã hội đã được hoàn thiện, tuy nhiên vẫn chưa thể hiện tính bền 
vững. Một số quy định của luật chưa cụ thể dẫn đến thiếu sự thống nhất trong thi hành luật với từng đối 
tượng. Hệ thống văn bản pháp quy về bảo hiểm y tế vẫn còn những bất cập như: chính sách hỗ trợ với các 
đối tượng lao động, cách thức, quyền lợi tham gia, quy định mức hưởng bảo hiểm y tế, các chế tài đối với 
các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa được quy định cụ thể và chưa đủ sức răn đe, công tác 
quản lý quỹ bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện… Hậu quả là mức độ bao phủ của hệ thống 
an sinh xã hội chưa cao, đối tượng còn hẹp. Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là 
bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp do các giải pháp mở rộng đối tượng chưa thật sự hiệu quả. Chất lượng 
dịch vụ khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, quy mô và chất lượng cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản chưa 
cao, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ tư, nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội còn hạn hẹp. Mức hỗ trợ còn thấp, chưa bảo đảm 
nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, trong khi một số đối tượng thụ hưởng còn chưa chủ động, ỷ lại vào chính sách 
của Nhà nước. Chưa phát huy hết tiềm năng tham gia của người dân, doanh nghiệp vào thực thi chính sách 
an sinh xã hội.

Thứ năm, tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội còn những bất cập. Công tác tuyên truyền, phổ 
biến chính sách pháp luật an sinh xã hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nhất là các 
chính sách pháp luật đối với người cao tuổi, người khuyết tật, việc chỉ đạo triển khai luật còn chậm, vẫn còn 
tình trạng xem thực thi chính sách pháp luật an sinh xã hội là nhiệm vụ riêng của ngành Lao động, Thương 
binh và Xã hội, của các tổ chức Hội, là hoạt động phong trào, hoạt động từ thiện. Hình thức thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến ở một số nơi chưa linh hoạt. Tài liệu dành cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số 
còn hạn chế; vẫn còn tình trạng người dân chưa biết rõ hoặc không hiểu biết đầy đủ các chính sách cụ thể 
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đối với mình và địa bàn sinh sống, dẫn đến còn nhiều thắc mắc của người dân; một số nơi việc nắm bắt, cập 
nhật chế độ chính sách chưa kịp thời. Quá trình rà soát các đối tượng thụ hưởng và thẩm định xét duyệt còn 
tình trạng nể nang, thiếu dân chủ, công khai, đặc biệt là đối tượng hộ nghèo. Đội ngũ cán bộ làm công tác lao 
động, thương binh và xã hội nhất là ở cấp xã không ổn định, thường xuyên thay đổi vị trí công tác, chuyên 
môn nghiệp vụ không đúng chuyên ngành, kiêm nhiệm nhưng không được đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện 
các chế độ chính sách an sinh xã hội. Một số nơi chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về 
an sinh xã hội như số doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người 
lao động còn nhiều nhưng việc xử lý chưa đúng mức và kịp thời. 
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